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1 671762 Phạm Xuân Phong K67CNPMA K67CNPM 18 0 3.72 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

2 671533 Lê Quang Huy K67CNPMA K67CNPM 25 0 3.64 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

3 671734 Đỗ Hải Nguyên K67CNPMA K67CNPM 20 0 3.38 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

4 671660 Đỗ Phương Mạnh K67CNPMA K67CNPM 18 0 3.33 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

5 671260 Đỗ Đức Đại K67CNPMB K67CNPM 20 0 3.18 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

6 671221 Dương Quang Bảo K67CNPMA K67CNPM 17 0 3.12 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

7 671617 Nguyễn Phương Linh K67CNPMA K67CNPM 19 0 3.11 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

8 671615 Hoàng Diệu Linh K67CNPMA K67CNPM 22 0 3.03 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

9 671894 Vũ Tiến Thành K67CNPMA K67CNPM 25 0 3.03 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

10 671667 Nguyễn Quang Minh K67CNPMA K67CNPM 15 0 3.03 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

11 671598 Đỗ Phúc Lâm K67CNPMC K67CNPM 21 0 3.03 Xuất sắc Khá 2.060.000 10.300.000    

12 671332 Nguyễn Đức Dũng K67CNPMC K67CNPM 18 0 3.00 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

13 671279 Nguyễn Hữu Đạt K67CNPMB K67CNPM 24 0 2.95 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

14 671781 Nguyễn Thanh Phương K67CNPMA K67CNPM 23 0 2.94 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

15 671943 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K67CNPMB K67CNPM 17 0 2.94 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

16 671339 Quán Văn Dũng K67CNPMB K67CNPM 23 0 2.93 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

17 671464 Lê Quí Hoàn K67CNPMB K67CNPM 23 0 2.93 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

18 671261 Lương Nguyễn Sỹ Đại K67CNPMB K67CNPM 23 0 2.92 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

19 671635 Nguyễn Đức Long K67CNPMA K67CNPM 24 0 2.90 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

20 671827 Nguyễn Hoàng Sơn K67CNPMA K67CNPM 15 0 2.90 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

21 671825 Đinh Lê Hoàng Sơn K67CNPMB K67CNPM 23 0 2.90 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    
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22 671331 Nguyễn Chí Dũng K67CNPMC K67CNPM 24 0 2.90 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

23 671197 Nguyễn Tuấn Anh K67CNTTA K67CNTT 20 0 3.80 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

24 671215 Lê Thị Hồng Ánh K67CNTTA K67CNTT 17 0 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

25 671228 Đoàn Thanh Bình K67CNTTA K67CNTT 17 0 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

26 672006 Phùng Đình Tuấn K67CNTTC K67CNTT 23 0 3.45 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

27 671259 Đoàn Minh Đại K67CNTTA K67CNTT 16 0 3.44 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

28 671786 Văn Khánh Quân K67CNTTB K67CNTT 25 0 3.34 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

29 671341 Trần Văn Dũng K67CNTTA K67CNTT 19 0 3.29 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

30 671938 Phạm Văn Toàn K67CNTTA K67CNTT 18 0 3.28 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

31 671887 Nguyễn Văn Thành K67CNTTA K67CNTT 21 0 3.21 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

32 671137 Nguyễn Thu An K67CNTTA K67CNTT 24 0 3.18 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

33 671530 Đỗ Quang Huy K67CNTTA K67CNTT 23 0 3.12 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

34 671343 Phạm Ngọc Dương K67CNTTA K67CNTT 19 0 3.05 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

35 671482 Đỗ Huy Việt Hùng K67CNTTB K67CNTT 25 0 3.05 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

36 671348 Lê Ngọc Dương K67CNTTA K67CNTT 21 0 2.97 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

37 671481 Nguyễn Quang Hợp K67CNTTA K67CNTT 21 0 2.91 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

38 671609 Nguyễn Quang Linh K67CNTTA K67CNTT 15 0 2.90 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

39 671386 Vũ Văn Giáp K67CNTTA K67CNTT 21 0 2.90 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

40 671830 Nguyễn Thế Sơn K67CNTTA K67CNTT 21 0 2.88 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

41 671455 Lê Huy Hiệu K67CNTTB K67CNTT 25 0 2.88 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

42 671789 Chu Công Quân K67CNTTB K67CNTT 21 0 2.87 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

43 671148 Chử Việt Anh K67CNTTC K67CNTT 20 0 2.85 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

44 672056 Ngô Long Vũ K67HTTTA K67HTTT 24 0 3.11 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

45 671756 Phan Huy Pháp K67HTTTC K67HTTT 24 0 2.86 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

46 671350 Nguyễn Ánh Dương K67HTTTA K67HTTT 17 0 2.74 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

47 671340 Trần Quốc Dũng K67HTTTA K67HTTT 22 0 2.53 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

48 671962 Nguyễn Ngọc Trung K67HTTTA K67HTTT 25 0 2.50 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

49 671227 Dương Văn Bình K67HTTTA K67HTTT 25 0 2.50 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

50 671586 Đỗ Trung Kiên K67MMTA K67MMT 25 0 2.83 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

51 671622 Trịnh Thị Thùy Linh K67MMTA K67MMT 16 0 2.72 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    



52 671657 Đinh Ngọc Mai K67MMTA K67MMT 21 0 2.59 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

53 672041 Nguyễn Thị Việt Vinh K67TTNTA K67TTNT 15 0 3.83 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

54 671517 Vũ Hữu Hưng K67TTNTA K67TTNT 19 0 3.31 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

55 687840 Nguyễn Văn Trọng K68CNTTF K68CNTT 19 0 3.66 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

56 681649 Nguyễn Anh Đức K68CNTTF K68CNTT 18 0 3.65 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

57 687630 Đỗ Văn Hoàng K68CNTTC K68CNTT 20 0 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

58 687629 Nguyễn Đức Hoàn K68CNTTC K68CNTT 19 0 3.55 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

59 687686 Lương Thị Ngọc Lan K68CNTTA K68CNTT 19 0 3.52 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

60 680248 Đào Văn Hùng K68CNTTF K68CNTT 23 0 3.50 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

61 682676 Vũ Thị Mai Lan K68CNTTD K68CNTT 18 0 3.47 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

62 681661 Hoàng Xuân Long K68CNTTF K68CNTT 21 0 3.38 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

63 680373 Vương Nhật Thành K68CNTTC K68CNTT 17 0 3.34 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

64 687592 Trần Văn Đức K68CNTTA K68CNTT 19 0 3.29 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

65 687541 Nguyễn Văn Chính K68CNTTD K68CNTT 15 0 3.29 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

66 687875 Trần Đức Văn K68CNTTF K68CNTT 19 0 3.22 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

67 687699 Nguyễn Xuân Lộc K68CNTTD K68CNTT 17 0 3.21 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

68 687602 Nguyễn Thị Hồng Hạnh K68CNTTF K68CNTT 25 0 3.15 Xuất sắc Khá 2.060.000 10.300.000    

69 682294 Tạ Phương Thảo K68CNTTB K68CNTT 21 0 3.13 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

70 687713 Lương Đức Mạnh K68CNTTD K68CNTT 17 0 3.11 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

71 687887 Lại Hoàng Vũ K68CNTTF K68CNTT 19 0 3.06 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

72 683177 Chu Văn Tài K68CNTTA K68CNTT 19 0 3.05 Xuất sắc Khá 2.060.000 10.300.000    

73 687593 Trần Xuân Đức K68CNTTF K68CNTT 22 0 3.05 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

74 687784 Trương Mạnh Quân K68CNTTE K68CNTT 20 0 3.00 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

75 681550 Nguyễn Hải Quyền K68CNTTE K68CNTT 18 0 2.94 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

76 687848 Lê Anh Tú K68CNTTC K68CNTT 19 0 2.93 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

77 687809 Nguyễn Đức Thắng K68CNTTF K68CNTT 25 0 2.92 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

78 687845 Phí Ngọc Quang Trường K68CNTTE K68CNTT 25 0 2.91 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

79 681965 Nguyễn Duy Khánh K68CNTTE K68CNTT 22 0 2.90 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

80 688729 Nguyễn Quốc Bảo K68CNTTC K68CNTT 16 0 2.89 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

81 687643 Trần Mạnh Hùng K68CNTTF K68CNTT 18 0 2.86 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    



82 683433 Nguyễn Thị Minh Thùy K68CNTTD K68CNTT 21 0 2.84 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

83 688740 Vũ Minh Ánh K68CNTTA K68CNTT 19 0 2.83 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

84 687585 Đỗ Viết Đức K68CNTTC K68CNTT 19 0 2.80 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

85 681933 Đặng Tuấn Dư K68CNTTF K68CNTT 18 0 2.80 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

86 681740 Chu Văn Việt K68CNTTF K68CNTT 22 0 2.79 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

87 687708 Phạm Thị Hương Ly K68CNTTC K68CNTT 17 0 2.76 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

88 681786 Nguyễn Quốc Hưng K68CNTTB K68CNTT 16 0 2.76 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

89 683451 Đặng Mai Anh K68CNTTD K68CNTT 22 0 2.74 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

90 681626 Nguyễn Thị Thu Thảo K68CNTTD K68CNTT 21 0 2.72 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

91 687783 Trần Minh Quân K68CNTTE K68CNTT 17 0 2.69 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

92 681850 Lê Minh Quân K68CNTTE K68CNTT 19 0 2.69 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

93 682995 Nguyễn Thái Dương K68CNTTF K68CNTT 18 0 2.68 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

94 681614 Nguyễn Hoàng Anh K68CNTTE K68CNTT 20 0 2.68 Xuất sắc Khá 2.060.000 10.300.000    

95 683594 Phạm Thành Long K68CNTTE K68CNTT 20 0 2.68 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

96 687692 Trần Thị Thùy Linh K68CNTTF K68CNTT 25 0 2.67 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

97 687751 Vũ Thị Ngọc Nhung K68CNTTE K68CNTT 21 0 2.66 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

98 687792 Triệu Văn Sơn K68CNTTA K68CNTT 21 0 2.64 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

99 687542 Nguyễn Bá Công K68CNTTC K68CNTT 20 0 2.64 Xuất sắc Khá 2.060.000 10.300.000    

100 687829 Vũ Thị Tình K68CNTTF K68CNTT 22 0 2.64 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

101 683917 Hồ Thị Khánh Huyền K68CNTTC K68CNTT 17 0 2.61 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

102 687525 Vũ Nguyên Anh K68CNTTC K68CNTT 18 0 2.59 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

103 688744 Ngô Xuân Bách K68CNTTD K68CNTT 20 0 2.59 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

104 687819 Bùi Minh Thùy K68CNTTE K68CNTT 22 0 2.52 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

105 680271 Hoàng Trọng Nghĩa K68CNTTF K68CNTT 25 0 2.52 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

106 682606 Đinh Quang Hải K68MMTA K68MMT 22 0 3.38 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

107 688709 Nguyễn Duy Tuấn Việt K68TTNTA K68TTNT 20 0 2.79 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

108 683160 Nguyễn Quang Thanh K68TTNTA K68TTNT 23 0 2.64 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

109 687620 Nguyễn Công Hiếu K68TTNTA K68TTNT 18 0 2.50 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

110 698334 Phạm Hồng Anh K69CNTTB K69CNTT 19 0 4.00 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

111 698538 Lương Ngọc Thiện K69CNTTB K69CNTT 30 0 3.91 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    



112 698351 Nguyễn Minh Chiến K69CNTTB K69CNTT 27 0 3.79 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

113 698284 Đỗ Thu Trang K69CNTTB K69CNTT 27 0 3.79 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

114 698054 Phạm Hoàng Diệu K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.79 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

115 699634 Đỗ Văn Duy K69CNTTB K69CNTT 30 0 3.65 Xuất sắc Xuất sắc 2.884.000 14.420.000    

116 699696 Nguyễn Tiến Mạnh K69CNTTC K69CNTT 25 0 3.61 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

117 698106 Đào Quang Hà K69CNTTB K69CNTT 26 0 3.57 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

118 698430 Vũ Tiến Huy K69CNTTC K69CNTT 25 0 3.57 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

119 698037 Phạm Ngọc Bảo K69CNTTA K69CNTT 27 0 3.54 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

120 698478 Nguyễn Tuấn Minh K69CNTTC K69CNTT 25 0 3.54 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

121 698510 Đỗ Khắc Tiến Quang K69CNTTA K69CNTT 28 0 3.43 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

122 698275 Trần Thị Thương K69CNTTC K69CNTT 25 0 3.43 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

123 698239 Cao Ngọc Trường Sơn K69CNTTA K69CNTT 28 0 3.36 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

124 698336 Trần Đức Anh K69CNTTA K69CNTT 28 0 3.32 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

125 698133 Đặng Công Hoàng K69CNTTA K69CNTT 25 0 3.32 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

126 698068 Phạm Đức Duy K69CNTTA K69CNTT 27 0 3.32 Xuất sắc Giỏi 2.472.000 12.360.000    

127 698560 Nguyễn Bảo Trung K69CNTTC K69CNTT 27 0 3.25 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

128 698120 Trần Sỹ Hiển K69CNTTB K69CNTT 27 0 3.21 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

129 699462 Đinh Thu Trang K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.21 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

130 698089 Phùng Thành Đạt K69CNTTA K69CNTT 25 0 3.18 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

131 698297 Nguyễn Quang Tuấn K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.18 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

132 698079 Bùi Thành Đạt K69CNTTC K69CNTT 25 0 3.18 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

133 698147 Ngô Xuân Huy K69CNTTC K69CNTT 25 0 3.18 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

134 698104 Phạm Thành Giang K69CNTTB K69CNTT 27 0 3.11 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

135 698084 Nguyễn Tiến Đạt K69CNTTA K69CNTT 25 0 3.07 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

136 698179 Vũ Thùy Linh K69CNTTB K69CNTT 27 0 3.07 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

137 698280 Nguyễn Việt Tiệp K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.07 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

138 698436 Nguyễn Mạnh Hưng K69CNTTC K69CNTT 25 0 3.07 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

139 698415 Phí Ngọc Minh Hoàng K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.04 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

140 698191 Nguyễn Trọng Mạnh K69CNTTD K69CNTT 25 0 3.04 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

141 698118 Trần Thanh Hiền K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.00 Xuất sắc Khá 2.060.000 10.300.000    



142 699937 Nguyễn Mạnh Thắng K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.00 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

143 698109 Vũ Quang Hà K69CNTTB K69CNTT 25 0 3.00 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

144 698252 Trần Quốc Tấn K69CNTTC K69CNTT 26 0 3.00 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

145 698124 Nguyễn Minh Hiếu K69CNTTB K69CNTT 25 0 2.96 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

146 698047 Nguyễn Đăng Cừ K69CNTTB K69CNTT 25 0 2.96 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

147 698370 Lê Bảo Duy K69CNTTC K69CNTT 27 0 2.96 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

148 698384 Nguyễn Văn Đoàn K69CNTTC K69CNTT 25 0 2.96 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

149 698451 Phan Văn Kiên K69CNTTA K69CNTT 25 0 2.93 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

150 698036 Vương Sỹ Bách K69CNTTC K69CNTT 25 0 2.93 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

151 698172 Dương Quân Lập K69CNTTD K69CNTT 27 0 2.93 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

152 698183 Nguyễn Khắc Lộc K69CNTTA K69CNTT 30 0 2.92 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

153 698231 Trần Mạnh Quân K69CNTTB K69CNTT 26 0 2.89 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

154 699646 Bạch Văn Đạt K69CNTTB K69CNTT 25 0 2.89 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

155 698164 Nguyễn Thế Kiên K69CNTTB K69CNTT 25 0 2.89 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

156 698062 Nguyễn Tuấn Dũng K69MMTA K69MMT 30 0 3.50 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

157 698460 Phạm Giang Linh K69MMTA K69MMT 30 0 3.46 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

158 698282 Lộc Quang Toàn K69MMTA K69MMT 25 0 3.00 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

159 698341 Trịnh Xuân Bách K69MMTA K69MMT 30 0 2.86 Tốt Khá 2.060.000 10.300.000    

160 698045 Nguyễn Thành Công K69TTNTA K69TTNT 25 0 3.64 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

161 698526 Lò Trung Tân K69TTNTA K69TTNT 26 0 3.46 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

162 698127 Phạm Thị Vân Hoa K69TTNTA K69TTNT 25 0 3.39 Tốt Giỏi 2.472.000 12.360.000    

163 698221 Văn Bảo Phước K69TTNTA K69TTNT 25 0 3.36 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

164 698100 Bùi Huy Giang K69TTNTA K69TTNT 25 0 3.32 Khá Khá 2.060.000 10.300.000    

Ngô Công Thắng

NGƯỜI LẬP

                      Trịnh Thị Nhâm

                 PHÓ TRƯỞNG KHOA

KT. TRƯỞNG KHOA

Danh sách trên gồm sinh viên 164 sinh viên./.

Tổng tiền: 1.794.260.000

Bằng chữ: Một tỷ bẩy trăm chín mươi tư triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng./.


